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lò inó idẩu

LÒI NÓI ĐẦU

Bộ Hác!. TOÁN CAO CÁP CHO CÁC NHÀ K IN H  TÉ
được Liêr soạn dưa theo chương trình môn Trán Cao cấp của  
tr^ỜPỊ. Đại học Kinh tê Quôc dân, dùng chung cho cả hai 
k *■ cv. Kinh tê học và Quán trị kinh doanh.. Bộ sách này gồm  

*> nai tập, tương ứng VỚI hai học phần:
Hoc p h ầ n  1: Đại sồ tuyến tính.
Học p h ầ n  2: Giải tích toán học.
Cuốn sách Toán C ao  cấ p  cho cá c  nh à  k in h  t ế  -

P h ầ n  I: Đ ạ i  sô tuyên  tinh ' bao quát nội dung học phần  1, 
gom có 5 chương:

~r,ươnj 1: Tập hợp, quan hệ và ỉogic suy luận.
Chương 2: Không gian vectơ sô học n chiều.
Chương 3: Ma trận và đinh thức.
Chương 4' Hê phương trinh tu\ến tính 'Lý thuyết tàng  

q'iát).
Ch ươn” 5: Dạng tcKn phường.
Chươr£ 1 i rình bà" tóm tắt những nội dung baơ 

*huộc nên rif! toán h '”' 'lói chung: Tập hợp; Hệ ~-ng sô 
thực và các tập .sc O v  hháí niệm cơ bản về :,ua hc hai
ngôi trong  m ộ t t ã ’) hơp; K h á i  niệm  á n h  xạ; Đ ạ i  vương  Jê logic  
chứng minh mệnh dề.

Các chương 2, 3, 4, 5 bao *-.«m  những nội iu n g  . bán 
của Đại sô tuyện tính ’ ó là /ụ' ¿,'iânẹ kiến thức iS\. thiéu về 
Đc.i sô, thực sự cẩn th i ' : chi. các nh ■ kinh tế. Hệ thống 'ii^n
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thức dó được lựa chọn căn cứ L'ào nhu ^ầu sử dụng Toán học 
trong kinh t ế  mà tác giá dà nghiên cứu một cách khá kỹ 
Hưởng qua các tài liệu về Kinh lê học hiện đại và qua các khoá 
hổi dưỡng kiến thức kinh tê cua Mỹ và Canada mà tác giá tó  
m a y  mắn được tham dự. Chương 2 và chương 3 đề cập đến 
những nội dung cơ bán vế không gian vcctơ sô học n chiều, 
m a  trận và định thức. Mặc dừ nội dung chính của chương 2 
lìxì không giun vectơ sô học n chiều, ở đầu chương chung tôi có 
(đưa vào trước các khái niệm cơ bản về hệ phương trình tuyên 
đính và phiiơng pháp sơ cấp đê giải kệ phương trình loại nảy 
((phương pháp khử ăn liên tiếp). Cách tiếp cận như vậy có Ưu 
¿.hê vè mật su’ phạm, bói vì hệ phương trinh tùyến tính là dế 
íả i  xuất phát của Đai sô tuyến tính, hơn nữa, các khái niệm 
ban  dầu về hệ phương trình t yển tính và phương pháp khử  

ìién tiếp fiẽ giúp bạn dọc núm băt dê dàng hơn các nội 
ung cứa chương 2 là  chương 3. Sau khi đã trang bị kiến 

thức cơ bán về l ectơ n chiểu, ma trận và định thức, chương 4 
đề câp một cách tổng quát, có hệ thống vé hệ phương trình 
tuyến tính, từ các phương pháp dinh lương (các nhương phap  
tiw  nghiệm) đến các vấn đề định tính (điều kiện có nghiệm, 
bcac định Hố nghiệm, cấu trúc của tập hợp nghiệm U.V...). Đê 
('lúp ban dọc bước đầu làm quen với việc sử dụng toán học 
như một công cụ phân tích kinh t?, cuối chương 4 có giới 
thiệu mội số  mô hinh tuyên tính trong kinh tế.

Chương 5 trinh bày một vách cô dọng các khái niệm cơ 
ban vé dạng toan phương vă lặp trung vào hai nội dung CƯ 
bán: Biến đổi dạng toàn phương về dạng chính tắc và cúc 
dấu hiệu nhận biết dạng tuàri phương xác định (dương hoặc 
ám). Đặc biệt, các dải! hiệu dạng toà . phương sác Sink sẻ
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ph u i  VII cho việc xem xét diếu kiện đủ của cực trị cua haiìì 
nhiêu turn ma chúng tòi đẻ cập đên ở quven sách thứ htii: 
"Toan Cao cấp chu các nhà kinh /<’ Phần 11: Giái tích toán 
học

Xin Ill'll V ránợ cuốn sách này không bao quát đấy đú tăt 
■cá các nội dung cua đụi sỏ tuyrn tính, không (ti> cập đèn câu 
trúc khùng iỊÌan trừu tượng, mà chi dừng ờ những văn đê 
thực sự cần thiết cho các nhà kinh tề và quán lý. Theo quan 
điểm cua chủng tôi. việc dạv toán cho các trường kinh tè phái 
theo sát nhu cầu sử dung toán học trong kinh tê, với mục đich 
¿rang bi công cụ cho các nhà kinh tê, do đó phái mang một 
sắc thúi riêng kê cá hình thức và nội dung. Theo quan diêm 
như vậy, tác giả đã c ố  gắng hình thành một khung kiến thức 
hợp lý và trình b à \  các vấn đề bằng ngôn ngữ d ể  tiếp nhận 
đỏi với các nhà kinh tế. Trong cuốn sách nảy, chung tôi bo 
qua phần lớn những chứng minh phức tạp, chú trọng ciến 
việc diễn giái các kết qtiá vù hướng dẫn thực hành thông qua 
các L Í dụ, nhưng vẫn đảm bảo kết cấu chặt chẽ và nhất quán.

Cuóìi sách n à \ lá phiên bàn mới của cuón sách cùng tên 
đã được NXB Giáo dục xuất bản nám 1998. Trong phiên bán 
nvới này, tác ạiá đã tiếp thu những ý  kiên đóng góp hết sức bò 
ích. của Hội đong thàm  định giáo trinh trường tìạ i  học Kinh 
tê Quốc dân và của tập thê Bộ môn Toán cơ bán. Xin đươt 
bày tỏ lòng biết ơn trân trụng đôi với những ý kiến đóng góp 
quý báu dó.

Hù Núi, thúng 7 năm 2003 
LÊ ĐÌNH THUÝ
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Chương ì: Tập hợp, quan hệ và íogia tuy luận
 1. *TTI-— *1 - - — = i  gaá =63 »' >1

Chương 1

TẬP HỢP, QUAN HỆ VÀ LOGIC SUY LUẬN• • ' » ■

§1. TẬP HỢP

ỉ. CÁC KHÁI NIỆM Cơ BẨN

a. T ả p  hơp và  p i iẩ n  tử

Tập hợp là một khái niệm nguyên thuỷ của toán học. Ta 
cố thể nói đến các tập hợp khác nhau như tập hợp cây trong 
một khu vườn, tập hợp học sinh của một lớp học, tập hợp tất CP 
các 8ố thực, tập hợp tất cả các sô hữu tỷ, v.v... Các đối tượni 
hợp ti.ành một tập hợp được gọi là các phần tử  của tập hợp 
đó. Đê’ phân biệt, ta gọi tên tập hợp bằng các chữ in hoa A, B, 
c ,... và ký hiệu các phần tử bằng các chữ m thường a, b, c,... 
Để nói rằng a là một phần tử của tập hợp A ta dùng ký hiệu: 

a e A (đọc là: "a thuộc A").
NgƯỢc lại, nếu a không phải là phần tử của tập hợp A thì 

ta viết:
a Ể A (đọc là. ”a không thuộc A").

Để xác định một tập hợp nhất địnn và đặt tên là X, ta sử 
dụng một trong hai Ịihưdng pháp cơ bản sau đây:

1. Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp:

X = {a, b, c, ... }.
2. Mô tả tính chất đặc trưng của các phần tủ của tập

IT ■ ----------- ---------------------------------------------------------- — ' .T,  ........................................................ 
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hdp. Theo phương pháp này, muôn xác định tập hợp X ta nói: 
X là tập hợp các phần tử X có tính chất T, hoặc dùng ký hiệu:

X = íx: TỊ.
Chẳng hạn, các cách diễn đạt sau đây có nghĩa như 

nhau:
• x = {1, 3, 5, 7, 9}.
• X là tập hợp các sô nguyên dương lẻ một chữ số.
• X = {x: X là sô nguyên dương lẻ một chữ số).
• X = {x: tồn tại sô" nguyên dương n nho hơn 6 sao cho 

x = 2 n -  1).
Phưđng pháp thứ hai được sử dụng ngay cả khi ta chưa 

biết có tồn tại hay không các phần tứ có tính chất T. Chẳng 
hạn, ta có thê nói vê tập hợp nghiệm của một phương trình 
ngay cả khi chưa giải đưực phương trình đó. Có thê xảy ra 
rường hợp một tập hợp mà ta nói đến không có phần tử nào. 

Ta gọi tập hợp không có phần tử là tập hợp trống hay tập hựp 
rỗng và dùng ký hỉệu 0  để chỉ tập hợp đó. Để khẳng định 
rằng tập hựp X không có phần tử ta viết: X = 0 .  Ngược lại, để 
khang định rằng tập hợp X có ít nhất một phần tủ ta viết: 
X *  0

Chả ý: Trong cuốn sách này và trong các tài liệu khác 
hên quan đến toán học, từ tập hợp nhiều khi được gọi tắt là 
tập, chang hạn, tập A, tập B, tập trông...

b. K h á i  n iêm  tậ p  con và đ á n g  íhử c tả p  hơp

Mót tàp hơp B được gọi là táp hơp con. hay tập con, của 
một tập hợp A nêu mọi phần tử của B đểu là phần tứ cúa A. 
Trong trường hợp này ta dùng ký hiệu:

B c  A (đọc là: "B chứa trong A" ),
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